
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 657/TB- SYT 
 

                       Hà Tĩnh, ngày 10  tháng 3 năm 2021 

          

THÔNG BÁO 

Về việc hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định Nghị định số 109/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế; 

Sở Y tế thông báo hủy 70 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có 

tên sau: (Danh sách kèm theo) 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

  

Nơi nhận: 
- Cục QLKCB; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 

 



Danh sách hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Kèm theo Thông báo số  657/SYT-NVY, ngày  10 /3/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

1 
Trần Thị 

Bích Thuận 
20/08/1975 183130534 08/11/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002677/HT-

CCHN 
08/01/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chẩn đoán 

hình ảnh 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

2 
Trần Thị 

Hoài 
16/02/1982 183310795 31/03/2014 

Công an 

Hà Tĩnh 

004673/HT-

CCHN 
30/12/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

3 
Đinh Tuấn 

Anh 
22/01/1978 183110790 26/4/2014 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002665/HT-

CCHN 
08/01/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

4 
Bùi Đức 

Hiển 
09/10/1983 183348938 18/8/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

00408/HT-

CCHN 
08/04/2013 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

5 
Trần Thị 

Thu 
02/09/1978 183109821 23/04/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000663/HT-

CCHN 
28/11/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

6 
Nguyễn Thị 

Phương 
12/02/1983 183324624 06/01/2016 

Công an 

Hà Tĩnh 

004782/HT-

CCHN 
27/03/2017 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

7 
Nguyễn Thị 

Thương 
02/09/1987 183569703 09/01/2018 

Công an 

Hà Tĩnh 

000999/HT-

CCHN 
30/10/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

8 
Lê Thị Mai 

Hoa 
31/10/1984 183284607 02/10/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0004335/HT-

CCHN 
29/4/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

9 
Đặng Đình 

Thuận 
01/10/1986 183512633 24/07/2019 

Công an 

Hà Tĩnh 

001008/HT-

CCHN 
30/10/2018 

Khám bệnh chữa 

bệnh  đa khoa tại 

trạm y tế 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

10 
Hoàng Thị 

Nhuệ 
19/05/1951 183476298 06/04/2015 

Công an 

Hà Tĩnh 

000368/HT-

CCHN 
25/03/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

Cấp lại do bị mất CCHN 

11 
Phạm Minh 

Hiền 
10/03/1953 183516807 13/01/2014 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000402/HT-

CCHN 
22/04/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh thông 

thường ở tuyến cơ 

sở 

Cấp lại do bị mất CCHN 

12 
Võ Văn 

Phúc 
22/10/1990 183726345 23/08/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0004401/HT-

CCHN 
15/6/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

13 
Ngô Đăng 

Hữu 
25/08/1986 183489606 23/08/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001573/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

14 
Nguyễn 

Phúc Công 
08/05/1978 183102727 25/08/2010 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000792/HT-

CCHN 
23/10/2013 

Khám bệnh, chữa 

bằng Siêu âm 

chẩn đoán 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

15 
Trần Đình 

Phi 
02/01/1981 183048300 02/10/2003 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002153/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

16 
Lê Khắc 

Hùng 
15/02/1977 183108906 20/12/2017 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001582/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

17 
Lê Thanh 

Chương 
25/10/1952 183395919 19/11/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000835/HT-

CCHN 
11/9/2013 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

18 
Trần Đình 

Đạo 
02/04/1992 183986155 25/10/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

006161/HT-

CCHN 
12/5/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

19 Lê Thị Lam 01/10/1978 184240457 26/03/2013 
Công an 

Hà Tĩnh 

0002425/HT-

CCHN 
11/8/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

20 
Nguyễn Thị 

Tịnh 
20/12/1992 183916489 18/11/2008 

Công an 

Hà Tĩnh 

000254/HT-

CCHN 
07/05/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

21 
Phan Thùy 

Như 
28/11/1993 187258850 21/02/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

005906/HT-

CCHN 
16/8/2019 

Khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

22 
Phan Thị 

Quỳnh Anh 
15/11/1993 183977929 24/8/2009 

Công an 

Hà Tĩnh 

005728/HT-

CCHN 
24/5/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

23 
Phan Thị 

Minh Hợi 
18/08/1983 183343187 22/08/2016 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000550/HT-

CCHN 
24/10/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

24 Lê Thị Thủy 25/11/1983 183352506 14/03/2018 
Công an 

Hà Tĩnh 

0000559/HT-

CCHN 
06/11/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

25 
Đào Thị 

Nhân 
10/11/1993 183774840 25/04/2007 

Công an 

Hà Tĩnh 

004598/HT-

CCHN 
28/09/2016 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

26 
Nguyễn Thị 

Như Nết 
15/9/1983 183240694 25/7/1998 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002070/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

27 
Nguyễn Thị 

Vinh 
07/10/1979 184262448 05/9/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002458/HT-

CCHN 
14/5/2014 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

28 
Hoàng Thị 

Hằng 
26/11/1980 183240730 09/10/1980 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002459/HT-

CCHN 
14/05/2014 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

29 Phan Thị Tú 18/7/1994 184121055 08/05/2013 
Công an 

Hà Tĩnh 

005075/HT-

CCHN 
20/11/2017 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng  

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

30 
Nguyễn Thị 

Tú 
04/02/1985 183487071 17/3/2003 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002139/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

31 
Trần Thị 

Hoa Hường 
14/01/1988 183717050 14/01/1988 

Công an 

Hà Tĩnh 

005240/HT-

CCHN 
12/03/2018 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

32 
Trần Thị 

Tuyết Mai 
07/10/1971 183240713 30/08/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002077/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

33 Hà Thị Thủy 27/07/1995 184122731 25/05/2011 
Công an 

Hà Tĩnh 

004729/HT-

CCHN 
31/01/2020 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

34 
Lê Thị 

Lương 
01/09/1991 184395718 21/06/2017 

Công an 

Hà Tĩnh 

005026/HT-

CCHN 
31/08/2017 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

35 
Đặng Thị 

Hằng 
05/08/1992 186893832 03/08/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

0004284/HT-

CCHN 
25/3/2016 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

36 
Nguyễn Thị 

Như Na 
27/10/1985 183452590 26/08/2002 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002119/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

37 
Nguyễn Thị 

Thủy 
12/04/1978 184048837 25/06/2010 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002076/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

38 
Phan Thị 

Hồng Thắm 
18/05/1978 183113411 26/08/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002105/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

39 
Trần Thị 

Bích Hằng 
09/03/1984 183401072 08/01/2020 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002204/CC

HN-HT 
19/02/2014 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

40 
Nguyễn Thị 

Huyền Diệu 
12/10/1987 183445479 24/11/2008 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002721/HT-

CCHN 
20/03/2015 

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

41 Lê Thị Liên 30/10/1964 183057925 09/12/2010 
Công an 

Hà Tĩnh 

0002243/HT-

CCHN 
28/02/2014 

Thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị 

liệu và phục hồi 

chức năng 

Cấp lại do bị hư hỏng CCHN 

42 
Nguyễn Thị 

Phú 
25/09/1996 184125979 29/04/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

005933/HT-

CCHN 
03/09/2019 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 
Cấp lại do bị mất CCHN 

43 
Mai Thị 

Lương 
01/07/1976 183660402 10/06/2020 

Công an 

Hà Tĩnh 

0003282/HT-

CCHN 
02/11/2015 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

44 Nguyễn Việt 15/07/1986 183600274 13/09/2008 
Công an 

Hà Tĩnh 

0000710/HT-

CCHN 
28/11/2013 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh cao đẳng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

45 
Nguyễn 

Quốc Thắng 
01/06/1981 183199933 07/08/2015 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002351/HT-

CCHN 
25/03/2014 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh cao đẳng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

46 
Nguyễn Văn 

Cường 
04/6/1988 183690170 21/03/2006 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001529/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh cao đẳng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

47 
Võ Thị Hoa 

Thắm 
05/8/1975 183016357 10/11/2012 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001194/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

48 
Nguyễn Thị 

Thùy Lê 
14/01/1975 183026813 16/02/2009 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001235/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

49 
Trần Thị 

Bích Ngọc 
30/03/1982 183238015 07/10/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002107/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

50 
Nguyễn Thị 

Kiều Hưng 
04/12/1980 183236762 25/12/2009 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002115/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

51 
Phan Thị 

Trang 
16/02/1989 183690377 23/04/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001609/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

52 
Phạm Thị 

Thúy Hằng 
01/05/1992 183831858 09/01/2008 

Công an 

Hà Tĩnh 

0003239/HT-

CCHN 
06/11/2015 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

53 
Nguyễn Thị 

Ánh 
05/09/1981 183227751 10/08/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000883/HT-

CCHN 
03/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

54 
Trần Thị 

Phúc 
02/05/1983 183288898 19/03/2015 

Công an 

Hà Tĩnh 

0000799/HT-

CCHN 
23/10/2013 

Thực hiện các kỹ 

thuật về xét 

nghiệm 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

55 
Ngô Thị 

Ngọc 
19/05/1989 184229989 20/02/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0003662/HT-

CCHN 
24/11/2015 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

56 
Nguyễn Văn 

Tính 
27/03/1983 183400368 21/05/2018 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001822/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

57 
Nguyễn Thị 

Kim Anh 
23/08/1976 183917824 31/12/2008 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001360/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Kỹ thuật viên 

chuyên khoa xét 

nghiệm, huyết 

học-truyền máu 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

58 
Phan Thị 

Ngọc 
28/12/1988 183690230 22/5/2020 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001709/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

59 
Nguyễn Thị 

Mai 
03/10/1982 183166184 19/8/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002040/HT-

CCHN 
30/12/2013 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

60 
Dương Thị 

Trinh 
9/10/1981 183228844 23/03/2015 

Công an 

Hà Tĩnh 

002815/HT-

CCHN 
02/07/2015 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

61 Lê Thị Khoa 05/10/1975 183223254 21/05/2007 
Công an 

Hà Tĩnh 

0003214/HT-

CCHN 
29/10/2015 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

62 
Phạm Thị 

Tình 
08/09/1993 183958052 05/07/2011 

Công an 

Hà Tĩnh 

0003612/HT-

CCHN 
18/12/2015 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

63 
Trần Thị 

Lan 
02/09/2012 183942399 13/08/2012 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001938/HT-

CCHN 
31/12/2013 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp; Kỹ 

thuật viên xét 

nghiệm 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

64 
Nguyễn Thị 

Thanh 
30/4/1976 183914321 03/10/2014 

Công an 

Hà Tĩnh 

0002639/HT-

CCHN 
22/12/2014 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

65 

Trần Thị 

Tuyết 

Nhung 

14/11/1987 183648369 04/11/1987 
Công an 

Hà Tĩnh 

0003382/HT-

CCHN 
07/01/2016 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm cao đẳng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

66 
Nguyễn 

Khắc Long 
15/03/1988 183616409 04/09/2013 

Công an 

Hà Tĩnh 

0004254/HT-

CCHN 
25/03/2016 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

67 
Nguyễn 

Thành Hảo 
20/04/1979 183197104 27/12/2012 

Công an 

Hà Tĩnh 

0003167/HT-

CCHN 
21/10/2015 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

68 
Nguyễn Thị 

Thảo 
26/10/1991 183691292 21/03/2006 

Công an 

Hà Tĩnh 

000497/HT-

CCHN 
12/07/2018 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 



STT Họ tên Ngày sinh Số CMND 
Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Số CCHN đã 

cấp 
Ngày cấp PVCM đã cấp Lý do 

69 
Nguyễn Văn 

Ngọc 
03/03/1987 183577821 28/02/2019 

Công an 

Hà Tĩnh 

0001233/HT-

CCHN 
25/12/2013 

Thực hiện kỹ 

thuật châm cứu, 

xoa bóp, bấm 

huyệt 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

70 
Lê Chính 

Quỳnh 
28/08/1980 183157679 28/08/1980 

Công an 

Hà Tĩnh 

03/HT-

CCHN 
11/01/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Cấp lại do thay đổi văn bằng 

chuyên môn và phạm vi 

chuyên môn trong CCHN 

Danh sách có 70 người./. 
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